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I. Nội dung ôn tập
Kiến thức: 
+ Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
+ Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
+ Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
+ Vương quốc Lào.
+ Vương quốc Cam pu chia.
+ Đất nước buổi đầu độc lập (939-967)
+ Chủ đề 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại
II. Đề cương ôn tập
1. Trắc nghiệm: Em hãy chọn ý đúng nhất:
Câu 1: Chính sách về kinh tế dưới thời Đường là?
A.Thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế.                                 
B. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.   
C. Thi hành chính sách tô thuế nặng nề.     
D.  Đáp án A và B đúng.
Câu 2. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ: 
	A. Chữ Nho.                                                      
B. Chữ tượng hình.
	C. Chữ Phạn.                                                     
D. Chữ Nôm.


Câu 3. Hoạt động kinh tế chủ yếu của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI là
	A. Nông nghiệp.                                                 
B. Thủ công nghiệp.
	C. Thương nghiệp.
D. Kinh tế biển.


Câu 4. Chủ nhân đầu tiên sống trên đất Lào là tộc người
	A. Lào Thơng.
B. Lào Lùm.
	C. Thái.
D. Khơ-me.


Câu 5. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV được gọi là thời kì
	A. thịnh đạt.
B. Ăng-co.
	C. Bay-on.
D. hoàng kim.


Câu 6. Các vị vua thời kì Ăng-co không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài thông qua việc
A. giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng.
B. thần phục, cống nạp sản vật quý cho Lan Xang.
C. tấn công quân sự, gây chiến tranh xâm lược.
D. thần phục và cống nạp sản vật quý cho Phù Nam.
Câu 7. Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào ?
A. Mi- an- ma.                                                      B. Lào.                           
C. Thái Lan.                                                         D.  Sing- ga- po. 
Câu 8. Ai là người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân?
A. Khúc Thừa Dụ.                           B. Ngô Quyền.                 
 C. Đinh Bộ Lĩnh.                            D. Lê Hoàn.
Câu 9: Các đô thị cổ đại phương Đông thường được hình thành ở đâu?
A. Vùng cao nguyên                                         B. Lưu vực các dòng sông lớn                          
C. Trên các đảo và bán đảo ven biển                D. Vùng trung du

2. Tự luận
Câu 1: Em hãy nêu những hiểu biết về thành tựu văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX. Một trong những thành tựu đó đã ảnh hưởng như thế nào đến nền văn hóa Việt Nam? 
Câu 2: 
Hãy lý giải quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nữa sau thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI ?
Câu 3. 
Bằng kiến thức đã học về bài đất nước buổi đầu độc lập ( 939 – 967), em hãy:
 a. Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập.
 b. Cho biết những việc làm của Đinh bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ?

Gợi ý phần tự luận:
Câu 1:
* Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX:
- Tôn giáo: Đạo Bà La Môn phát triển thành đạo Hin-đu, trở thành tôn giáo thịnh hành ở Ấn Độ cho đến ngày nay. Đạo Phật được phân hóa và phát triển mạnh. Đạo Hồi được du nhập và trở thành một tôn giáo lớn từ thời Vương triều Đê-li.
- Chữ viết: Chữ Phạn đạt đến mức hoàn chỉnh và trở thành ngôn ngữ chính để sáng tác những tác phẩm văn học, thơ ca.
- Văn học: phong phú, đa dạng với nhiều thể loại thơ ca lịch sử, kịch thơ, truyện thần thoại... Nội dung thể hiện chủ nghĩa nhân đạo, đề cao tư tưởng tự do, ca ngợi tình yêu lứa đôi và chống lại quan niệm về sự phân biệt đẳng cấp.
- Kiến trúc điêu khắc: Chịu ảnh hưởng sâu sắc của ba tôn giáo lớn: Phật giáo, Hin-du giáo, Hồi giáo.
*Học sinh có thể lựa chọn một  tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ có ảnh hưởng đến Việt Nam để đánh giá.
- Tôn giáo: Phật giáo, Hin-đu giáo… Do thâm nhập một cách hòa bình, cho nên, ngay từ thời Bắc thuộc, Phật giáo đã phổ biến rộng khắp. Đến thời Lý – Trần, Phật giáo Việt Nam phát triển tới mức cực thịnh. Ở Việt Nam có những di tích cho thấy rõ ràng nhất về sự tồn tại của Ấn Độ giáo là thánh địa Mỹ Sơn của quốc gia Champa cổ, một công trình kiến trúc vĩ đại còn tồn tại đến ngày nay.
Câu 2: 
Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nữa sau thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI:
- Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến thế kỉ XIII: 
+ Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, Vương quốc Pa-gan đã phát triển và thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Mi-an-ma.
+ Trên bán đảo Đông Dương, ngoài Đại Việt và Chăm-pa, Vương quốc Campuchia của người Khơ-me trở nên cường thịnh.
- Vào thế kỉ XIII, quân Mông – Nguyên mở rộng xâm lược xuống Đông Nam Á. Nhu cầu liên kết giữa các quốc gia nhỏ và các tộc người để chiến đấu chống ngoại xâm đã dẫn đến sự hình thành các quốc gia phong kiến thống nhất.
+  Người Thái lập ra các vương quốc Su-khô-thay và A-út-thay-a. Sau đó A-út-thay-a chinh phục Su-khô-thay thành lập quốc gia thống nhất (Thái Lan ngày nay).
+  Vương quốc Lan Xang được thành lập (Lào ngày nay).
Câu 3: 
a. Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập:
- Lãnh đạo nhân dân làm nên chiến thắng Bạch Đằng (năm 938), chấm dứt hơn một ngàn năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
- Ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhằm củng cố và xây dựng đất nước,  giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho sự phát triển của một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.
b. Những việc làm của Đinh bộ Lĩnh có ý nghĩa đối với dân tộc:
- Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập ra nhà Đinh.
- Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, xưng là Đinh Tiên Hoàng đế và ban hành nhiều chính sách tiến bộ - khẳng định vị thế độc lập, ngang hàng của nước ta với các triều đại phong kiến Trung Quốc.
